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	NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 6
KÌ NGHỈ DỊCH COVID-19
 (Tuần 12: Từ 20/4 đến 26/4)
    


					MÔN TOÁN
I. Lý thuyết: 
*Số học: 
- Quy tắc so sánh phân số cùng mẫu, khác mẫu.
- Quy tắc cộng phân số cùng mẫu, khác mẫu.
- Tính chất cơ bản của phép cộng phân số.
* Hình học: - Tia phân giác của một góc (SGK).
 II. Bài tâp:   
A. BT SGK: Học sinh làm bài  38, 39/Trang 23, 24 
           Học sinh làm bài  43, 44/Trang 26                                                                         
B.  Bài tập bổ trợ:
* Số học:
Bài số 1: Tính: 




a/            b/              c/ 	     d/
Bài số 2: Thực hiện phép tính  rồi so sánh:
a) 

       và     
b) 

   và  
Bài số 3: Tính theo cách hợp lí:

a/ 

b/ 

   c/ 
* Hình học:  


Bài 1: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Vẽ tia 0y và 0z sao cho  = 500, = 1000
a/ Trong ba tia Ox, Oy và Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b/ Tính số đo góc yOz ?
c/ Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

Bài 2: Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho 
a. Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?


b. Vẽ Om là tia phân giác của . Tính 

Bài 3 : Vẽ hai góc kề bù xOy và yOx’ . Biết , gọi Ot là tia phân giác của góc xOy . Tính góc x’Ot















MÔN NGỮ VĂN 6-TUẦN 12

Bài  tập 1: Nhớ lại văn bản “Vượt thác”  và trả lời các câu hỏi sau.
1.a. Văn bản “Vượt thác”  của tác giả nào? Nêu xuất xứ của văn bản?
b. Cảnh dòng sông và hai bên bờ qua sự miêu tả ở trong bài đã đổi thay thế nào theo từng chặng đường của con thuyền? 
c.Theo em, vị trí quan sát để miêu tả của người kể chuyện trong bài này là chỗ nào? Vị trí quan sát ấy có thích hợp không? Vì sao?
2. a.  Hãy tìm những chi tiết miêu tả ngoại hình, hành động của nhân vật dượng Hương Thư trong cuộc vượt thác.
b. Chỉ ra các hình ảnh so sánh đã được sử dụng để miêu tả dượng Hương Thư trong cuộc vượt thác. Phân tích tác dụng của một hình ảnh so sánh mà em thích nhất bằng một đoạn văn 3-5 câu.
Bài  tập 2:
1. So sánh là gì?  Mô hình cấu tạo của phép so sánh? Tác dụng của phép so sánh?
2.Tìm phép so sánh trong đoạn trích sau đây, nêu ngắn gọn tác dụng của phép so sánh đó :
“Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận”.
(Đoàn Giỏi)
3.  Em hãy viết một đoạn văn 8-10 câu, tả cảnh sông nước hay núi non, làng xóm ở quê em trong đó có sử dụng một hình ảnh so sánh và một hình ảnh nhân hóa. 
Gạch chân  và chỉ rõ hình ảnh so sánh và nhân hóa ấy.







MÔN TIẾNG ANH LỚP 6-TUẦN 12

Bài 1:Khoanh tròn vào đáp án đúng
     1. I am  my mother.
           A. taller than                        B. the tallest
     2. She is  student in her class.
           A. younger than                    B. the younger              C. the youngest
     3. The dog is  the cat.
           A. the older than                B. older than                   C. the oldest
      4. The red jacket is  the blue jacket.
          A. expensiver than         B. more expensive than         C. the most expensive
      5. My mother is  in her family.
            A. the shorter           B. the shorter than            C. the shortest
       6. I like sushi,but Chinese food is                           .
          A. better           B. the better           C. more better           D. the bestest
       7. My drink is  of all the drink.
          A.  colder than            B. the coldest              C. the most cold
       8. My sister is  student in her class.
          A. smarter than       B. the smarter       C. the most smart       D. the smartest
       9. Those books are  the other books.
               A. expensiver than                        B. moe expensive than
               C. most expensive than                 D. the most expensive 
      10. Her brother is  soccer player on his team.
       A. the better           B. better than         C. the most good         D. the best
Bài 2: cho dạng đúng của tính từ trong ngoặc,so sánh hơn hoặc so sánh nhất    
      1. Football is (popular) sport  in the world.
      2. Can you think of something (intelligent)  to say?
      3. It’s (short)  day of year.
      4. London is (big)  Birmingham.
      5. This chair is (comfortable)  that one.
      6. the weather is getting (bad)  .
      7. Living in the countryside is (peaceful)  living in the city.
      8. Who is (clever)  in the class?
      9. That’s (delicious)  meal I’ve ever hard.
     10. It was (boring)  speech I’ve ever heard.
     11. She was a very intelligent student.She was (intelligent)  girl in her class.
     12. It’s very old castle.Experts argued it is (old)  in Britain.
     13. I’m going to sleep on the sofa.The floor is (uncomfortable)  , than it.
     14. This new job is (important)  for me than the last I had.
     15. Living in the countryside is (healthy)  than leaving in town.
     16. These instructions were (difficult)  ones I have ever read.
     17. This is the (expensive)  necklace I have ever seen: I can’t believe it’s $1,000,000!
     18. The sports car is (fast)  than the minivan.
     19. This movie is (interesting)  than the one that we saw last week
     20. My class starts (early)  in the morning than yours does.
Bài 3: Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh
1. taller / than / Gary / Rick / is.
                                                                                                                         .
     2. trousers / John / got / has / new / light.
                                                                                                                         .
     3. Mary / clothes / likes / bigger
                                                                                                                         .
     4. an / expensive / Rick / wearing / coat / is
                                                                                                                         .
     5. the / Carol / has / scarf / got / shortest
                                                                                                                         .
     6. the / student / he / tallest / is
                                                                                                                         .
     7. actress / Mary / the / was / popular / most 
                                                                                                                         .
     8. He / the / was / footballer / best
                                                                                                                         .
     9. plays / than / better / you / Mary
                                                                                                                         .
    10. father / is / your / than / stronger / mine
                                                                                                                        .
Bài 4:  Có 9 lỗi sai trong đoạn văn dưới đây.Tìm, gạch chân và sủa lỗi sai đó.
      Ví dụ : travel -> traveled
      My wife and I have travel as much as possible since we retired.We’ve visited cousins in Australia, and we has been to New Zealand twice.We’ve also went on safari in Africa.We’ve been to Europe a lot.Gina and I has spent time in Paris,in Madrid,and in several cities in Italy.We hasn’t gone to Eastern Europe yet,though. We hope to visit Prague and Budapest next year.
       My sister Betty was born in the United States,and she has never traveled outside the country-except once when she was very young.But she have been to a lot of  places in the U.S.She has visit most of the national parks:the Grand Canyon,Yellowstone ,Yosemite,and so on.She has been to all of the big cities,too. In fact,she is lived in four different cities in the U.S.New York,Boston,Los Angeles and San Francisco.I think she seen more of her own country than most people.
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